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PHẦN 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

1.1. Mục tiêu đào tạo 

1.1.1. Mục tiêu chung 

Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử (KTĐT) tập trung đào tạo các kiến thức điện tử nâng 

cao và kiến thức liên ngành để thiết kế hệ thống nhúng-thông minh ứng dụng trong đa lĩnh 

vực. Kết thúc khóa đào tạo, học viên (HV) có kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên môn 

sâu, rộng, có phương pháp tư duy khoa học cơ bản và kỹ năng thực hành tốt, khả năng 

nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-

xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Điện tử, có thái độ đạo 

đức nhân văn về môi trường và con người. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

HV sau khi hoàn thành CTĐT Thạc sĩ KTĐT hoặc tiếp cận, cọ sát với thực tế công 

việc sau một thời gian sẽ thể hiện được năng lực: 

- PEO1. Phân tích, đánh giá và thiết kế các hệ thống điện tử nhúng thông minh ứng 

dụng trong đa lĩnh vực dựa vào các kiến thức thực tế, lý thuyết sâu rộng thuộc ngành kỹ 

thuật điện tử và kiến thức liên ngành. 

- PEO2. Tổ chức, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ mới trong lĩnh vực điện tử nhúng thông minh; tự bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến 

thức ngành, chuyên ngành và tăng cường kiến thức liên ngành. 

- PEO3. Truyền đạt tri thức và hướng dẫn (cho người khác) dựa trên các kết quả 

nghiên cứu trong môi trường liên ngành, trong nước và quốc tế. 

- PEO4. Thích ứng, tự định hướng, làm việc độc lập, sáng tạo, phát hiện giải quyết 

vấn đề để đưa ra các kết luận mang tính chuyên gia vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, 

đảm bảo sự phát triển bền vững về môi trường và con người. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Chuẩn đầu ra (CĐR) bao gồm các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và 

trách nhiệm của học viên, cụ thể được trình bày như Bảng 1, Ma trận kết nối giữa CĐR của 
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CTĐT và mục tiêu đào tạo được trình bày ở Bảng 2, Ma trận kết nối giữa CĐR CTĐT với 

Khung năng lực trình độ quốc gia được trình ở Bảng 3. 

Bảng 1. Chuẩn đầu ra của CTĐT Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 

PLO Nội dung 

PLO1 
Đổi mới, sáng tạo trong việc phát triển kiến thức chuyên ngành điện tử 
và kiến thức liên ngành để thực hiện giải quyết các vấn đề, các công 
việc chuyên môn trong lĩnh vực điện tử nhúng thông minh 

PLO2 
Phân tích, tổng hợp, phản biện để giải quyết một cách hiệu quả và sáng 
tạo các công việc kỹ thuật 

PLO3 
Phát triển và tiến hành các nghiên cứu ở trình độ được đạo tạo trên cơ 
sở các kiến thức thực tế, lý thuyết chuyên sâu 

PLO4 
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật mang tính bền vững dựa trên việc tổng 
hợp các kiến thức pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường 

PLO5 
Thiết kế, tối ưu hóa các thiết bị, hệ thống điện tử nhúng thông minh 
thỏa mãn các ràng buộc phức tạp 

PLO6 
Thể hiện kỹ năng nghiên cứu độc lập và dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật để 
thiết kế, phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, công nghệ mới 
trong lĩnh vực điện tử 

PLO7 
Xây dựng được kỹ năng công bố khoa học trên tạp chí uy tín chuyên 
ngành, truyền đạt thông tin hoặc phản biện các vấn đề chuyên môn một 
cách hiệu quả 

PLO8 
Thể hiện năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn đào 
tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị 

PLO9 
Xây dựng khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích 
nghi với môi trường làm việc trong bối cảnh điều kiện làm việc thay 
đổi ở hiện tại và tương lai 

PLO10 

Thể hiện khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia, với sự 
xem xét về đạo đức, môi trường và con người đối với các vấn đề phức 
tạp của chuyển môn, nghiệp vụ và có khả năng tự bảo vệ và chịu trách 
nhiệm về những kết luận chuyên môn này 

PLO11 
Thể hiện năng lực xây dựng, lập kế hoạch hành động, đánh giá, quyết 
định phương hướng, dẫn dắt và giám sát chuyên môn để thực hiện 
nhiệm vụ kỹ thuật với hiệu quả cao 

 



 5 

Tiếng Anh: Có trình độ ngoại ngữ tương đượng bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

Bảng 2. Ma trận kết nối giữa CĐR của CTĐT và mục tiêu đào tạo  

CĐR MT1 MT2 MT3 MT4 

PLO1 x   x 

PLO2 x   x 

PLO3 x x x x 

PLO4 x   x 

PLO5 x   x 

PLO6 x x x x 

PLO7   x x 

PLO8 x   x 

PLO9  x  x 

PLO10 x   x 

PLO11  x x x 

 

Bảng 3. Ma trận kết nối giữa CĐR CTĐT với Khung năng lực trình độ quốc gia bậc Thạc 
sĩ, nhu cầu doanh nghiệp và xu hướng phát triển của ngành 

CĐR 
KT
1 

KT
2 

KT
3 

KN
1 

KN
2 

KN
3 

KN
4 

KN
5 

TC
1 

TC
2 

TC
3 

TC
4 

Nhu 
cầu 

Xu 
hướng 

PLO1 x x  x   x x x  x x x x 

PLO2 x   x x  x  x  x x x x 

PLO3 x   x   x x x  x x x x 

PLO4 x x x x  x   x  x x x x 

PLO5 x x  x   x  x  x x x x 

PLO6 x  x  x x x x  x  x x x 

PLO7 x x   x  x  x x x  x x 

PLO8 x   x     x  x x x x 

PLO9  x    x x   x  x x x 

PLO10  x x      x x x x x x 

PLO11  x x  x x    x x x x x 
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1.3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo 

1.4. Đối tượng tuyển sinh 

Những người đã tốt nghiệp đại học từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan 

đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu trong cùng khối ngành Điện tử, Truyền thông, Kỹ thuật 

điều khiển, Tự động hoá. Đối với những người khác ngành, phải tham gia các khóa học bổ 

sung kiến thức trước khi tham gia thi tuyển sinh cao học đầu vào. 

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo yêu cầu sau:  

Ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn 
ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu 
bằng ngôn ngữ nước ngoài 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ 
sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm 
mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu 
cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 
đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy 
định tại Phụ lục của Đề án này hoặc các chứng chỉ 
tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển 

Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại 
ngữ như quy định như trên có thể sử dụng kết quả thi đánh 
giá năng lực môn tiếng Anh B1 theo dạng thức đề thi đánh 
giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại 
Trường trước khi xét tuyển 

Môn cơ bản: Sử dụng tổ hợp môn cơ bản và mỗi tổ hợp chọn 01 môn để 
xét: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Toán chuyên đề kỹ 
thuật điện tử 

Môn chuyên ngành: Sử dụng tổ hợp môn cơ sở ngành và mỗi tổ hợp chọn 01 
môn để xét: Mạch điện tử, Cơ sở kỹ thuật tự động, Cơ sở 
viễn thông 
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1.5. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành 
kĩ thuật điện tử 

Bảng 1.1. Danh mục các ngành được phép tham gia tuyển sinh 

 Tên ngành Chương trình đại học 

Ngành đúng 
phù hợp 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa 

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm 
và 5 năm. 

Ngành gần 

- Kỹ thuật máy tính 

- Kỹ thuật điện, điện tử 

- Kỹ thuật cơ điện tử 

- Công nghệ kỹ thuật máy tính 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 

- Vật lý điện tử 

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm 
và 5 năm. 

Ngành khác 

- Kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí 

- Công nghệ thông tin 

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm 
và 5 năm. 

1.6. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

Bảng 1.2. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức với các đối tượng là ngành gần 

Nhóm ngành phải học bổ xung kiến thức Các học phần bổ xung kiến thức 

Ngành gần 1. Xử lý số tín hiệu 

Ngành khác 

1. Mạch điện tử 
2. Mạch điện tử nâng cao 
3. Kĩ thuật xung-số 
4. Thiết kế mạch tích hợp 
5. Cơ sở kỹ thuật tự động 
6. Cơ sở viễn thông 
7. Xử lý số tín hiệu 
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PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

2.1. Chương trình đào tạo 

2.1.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Tổng khối lượng các môn học:    60 tín chỉ  100 % 

- Kiến thức chung:       6 tín chỉ  10,0 % 

- Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc:   17 tín chỉ  28.3 % 

- Kiến thức cơ sở ngành tự chọn:   3 tín chỉ  5 % 

- Kiến thức chuyên ngành:    7 tín chỉ  11,7 % 

- Chuyên đề nghiên cứu:    12 tín chỉ  20 % 

- Luận văn Thạc sĩ:      15 tín chỉ  25 % 

Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ:  

- Người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần 

khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương 

trình đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt 

quá 15 tín chỉ.  

- Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương 

trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể 

được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại 

Trường. Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ. 

2.1.2. Khung chương trình đào tạo 

2.1.2.1. Hướng ứng dụng 

Bảng 2.1. Khung chương trình đào thạc sĩ ngành Kĩ thuật điện tử hướng nghiên cứu 

Số TT 
Mã   Số tín chỉ 
học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 
số 

LT 
TH, TN, 

TL 
1. Khối kiến thức chung  6 6 0 

1 6012401 
Triết học  

3 3 0 
(Philosophy) 

3 6000000 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

3 3 0 
(Research methodology)  
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2. Khối kiến thức cơ sở ngành 20 19 1 
2.2. Các học phần bắt buộc 17 16 1 

    
Mô hình hoá và nhận dạng hệ thống 

3 3 0 
(System Modeling and Identification) 

2 6002607 
Thiết kế hệ thống tích hợp trên chip 

3 2 1 
(System on Chip Design) 

1  
Mạng thần kinh nhân tạo và kỹ thuật 
học sâu 3 3 0 
(Neural Network and Deep Learning) 

3 6002605 
Thiết kế hệ thống nhúng cho ứng dụng 

3 3 0 (Embedded System Design for 
Applications) 

4 6002622 
Điều khiển hệ thống động phi tuyến 

4 4 0 (Control of Nonlinear Dynamic 
Systems) 

2.1. Các học phần tự chọn 3 3 0 

1   
Tính toán mềm 

3 3 0 
(Soft computing) 

2   
Trí tuệ nhân tạo 

3 3 0 
(Artificial intelligence) 

3   
Hệ thống xử lý song song trên chip 

3 3 0 
(Parallel Processing System on Chip) 

3. Khối kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 môn lý thuyết 
và 1 môn tích hợp) 

8 6 2 

1 6002610 

Thiết kế mạch cao tần cho thông tin vô 
tuyến 

4 4 0 
(RF Circuits for Wireless 
Communications) 

2 6002611 
Hệ thống di động và vô tuyến 

4 4 0 
(Wireless and mobile radio systems) 

3 6002612 
Mạng cảm biến không dây 

4 4 0 
(Wireless Sensors Networks) 

4 6002613 
Thiết kế và xử lý tín hiệu thời gian thực 

4 2 2 
(Real-time DSP Design) 

5 6002614 
Xử lý âm thanh và tiếng nói 

4 2 2 
(Speech and Audio Processing) 

6 6002624 
Học máy và ứng dụng 

4 4 0 
(Machine learning and application) 

7 6002623 
Robot sinh học 

4 4 0 
(Biorobotics) 

8 6002625 Hệ thống vi cơ điện tử 4 4 0 
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(Micro-Electro-Mechanical Systems) 

9 6002619 
Thị giác máy tính 

4 2 2 
(Computer Vision) 

10 6002621 
Kỹ thuật điều khiển thông minh 

4 2 2 
(Intelligent Control Engineering) 

4. Chuyên đề nghiên cứu 12 12 0 

    
Chuyên đề tổng quan 

4 4 0 
(Overview Topic) 

    
Chuyên đề 1 

4 4 0 
(Topic 1) 

    
Chuyên đề 2 

4 4 0 
(Topic 2) 

5. Học phần tốt nghiệp 15 0 15 

1 6003124 
Luận văn tốt nghiệp 

15 0 15 
(Thesis) 

  Tổng cộng toàn khóa 60 42 18 

 


